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Tổ Cơ sở ngành - Trường Đại học Nghệ thuật
Tóm tắt: Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện thuộc Khoa Mỹ thuật Ứng dụng trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế. Đây là một ngành học hội tụ giữa Công nghệ thông tin và sự sáng tạo mỹ thuật để tạo ra các sản phẩm mang tính ứng dụng, những tác phẩm của thể loại Đồ họa chuyển động nằm trong những kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện và thể loại này đang có xu hướng phát triển, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Trong bài viết này, tôi tập trung phân tích các đặc điểm của thể loại Đồ họa chuyển động (Motion Graphic), đặc điểm của ngành đào tạo Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện. Từ đó, đề xuất các phương pháp đào tạo theo nguyên tắc "Học đi đôi với hành", nhằm mục đích nâng cao việc nghiên cứu, học tập và sáng tạo của sinh viên trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.
1. Đặt vấn đề
Thiết kế đồ họa là một ngành thuộc lĩnh vực mỹ thuật công nghiệp mới chỉ phát triển trong khoảng vài thập kỷ gần đây ở Việt Nam, là một loại hình nghệ thuật giao tiếp bằng hình ảnh mang tính ứng dụng, là sự hết hợp giữa ý tưởng, sự sáng tạo, khả năng thẩm mỹ và sử dụng công nghệ thông tin để truyền tải thông điệp bằng những hình ảnh đẹp, ấn tượng đi vào cuộc sống. Do đặc tính truyền thông thị giác đã tạo nên bề mặt giao tiếp xã hội mà thiết kế đồ họa ngày càng có vai trò và sức ảnh hưởng lớn đến nhiều phương diện của đời sống xã hội, các sản phẩm của thiết kế đồ họa như logo, poster quảng cáo, bao bì sản phẩm, bìa sách, giao diện website, hình ảnh truyền hình .... những sản phẩm này mang ý nghĩa phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như: quảng cáo, truyền thông, thương mại, giáo dục, giải trí ... Ngành Thiết kế đồ họa được đánh giá cao trong 10 ngành nghề đứng đầu thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông hiện nay. Cùng với sự ra đời của các thiết bị di động, kỹ thuật số trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin thì thiết kế đồ họa càng phát triển mạnh mẽ trong quảng cáo công nghiệp và truyền thông. Xã hội càng phát triển, nhu cầu thẩm mỹ càng được nâng cao thì thiết kế đồ họa cũng phát triển theo tỷ lệ thuận và càng chứng tỏ được tầm quan trọng và sự cần thiết của mình.

Ngành Thiết kế đồ họa là ngành học của sự đam mê sáng tạo, không gò bó, không đòi hỏi việc đầu tư tối đa chất xám và trí tuệ. Mỗi sản phẩm của ngành Thiết kế đồ họa đều có sự khác nhau về hình thức và nội dung, không lặp đi lặp lại một thiết kế cho các sản phẩm. Nếu không có sự sáng tạo, tác phẩm sẽ không được chấp nhận hoặc nhanh chóng bị đào thải. Sáng tạo không phải là một tố chất chỉ bẩm sinh mới có, mà là thứ có thể học hỏi và luyện tập được. Do đó, năng khiếu, tài năng là một lợi thế nhưng không phải là mấu chốt; điều quyết định là sự nhiệt huyết, quyết tâm, đam mê lao động.

Sự đa dạng của các sản phẩm thiết kế đồ họa và lĩnh vực mà thiết kế đồ họa tham gia thì Đồ họa tương tác (Interactive Graphic) và Đồ họa chuyển động (Motion Graphic) nằm trong nhóm sử dụng và khai thác công nghệ thông tin, khi chúng đều cần đến công nghệ để chuyển tải đến người xem. Sự ra đời của đồ họa chuyển động (Motion Graphic) gắn liền với sự phát triển của công nghệ truyền hình nói riêng và công nghệ thông tin nói chung, điểm khác biệt duy nhất giữa Đồ họa tương tác (Interactive Graphic) và Đồ họa chuyển động (Motion Graphic) chỉ là sự giao tiếp với người dùng.
Motion Graphic là một kỹ thuật kết hợp hình ảnh, văn bản, âm thanh và video trong các chương trình truyền thông đa phương tiện và được hiển thị qua các phương tiện truyền thông điện tử, với khả năng tính toán của máy tính và sự thay đổi hình ảnh để tạo ra ảo giác chuyển động hoặc sự xuất hiện động. Những đối tượng hình ảnh trong đồ họa chuyển động có xuất phát điểm là những thiết kế bằng phần mềm 2D, có thể là hình ảnh cụ thể và cũng có thể chỉ là những mảng khối, đường nét ... gồm ít hoặc nhiều chủ thể tùy thuộc vào ý tưởng và câu chuyện mà chúng có ít hay nhiều. Những đối tượng trong chuyển động đồ họa được chuyển động nhờ sự tương tác của các phần mềm diễn hoạt như Adobe After Effect, Adobe Premiere... ngày nay Motion Graphic đang trở thành một xu hướng thời thượng của lĩnh vực đồ họa truyền thông đa phương tiện.
2. Loại hình Video Đồ họa chuyển động (Video Motion graphic) và lợi ích do nó mang lại.
Hình thức về khái niệm Motion graphic vẫn chưa được phân loại rõ ràng trong các hình thức nghệ thuật. Theo wikipedia, thì một trong những ứng dụng đầu tiên của "Đồ họa chuyển động" là của nhà thiết kế chuyển động John Whitney [1], với công việc khởi đầu thực sự là những gì thường được gọi là chuyển động đồ họa của nhà thiết kế đồ họa Saul Bass [2]  và ông là người tiên phong quan trọng nhất trong Đồ họa chuyển động. Các tác phẩm của ông bao gồm các tiêu đề cho bộ phim nổi tiếng như Man With The Golden Arm (1955), Vertogp (1958), Anatomy of Murder (1959), North by Northwest (1959)… những tác phẩm được ông thiết kế đơn giản, nhưng truyền đạt đúng chủ đề của phim.

Khái niệm Motion graphic không cố định mà luôn được thay đổi trong tiến trình phát triển bởi chính phương thức sản xuất, cách tiêu dùng và sự tưởng tượng đến tương lai. Đồ họa chuyển động hiện nay được hiểu là việc lập kế hoạch cho một quy trình đưa ra ý tưởng, phương pháp, giải pháp sáng tạo cho vấn đề truyền thông thị giác, thông qua việc sử dụng văn bản, tổ chức không gian, hình ảnh, màu sắc, bao gồm tổng hợp cả quá trình thiết kế, mà sau quá trình đó, các sản phẩm thiết kế và thông tin liên lạc được tạo ra.

Motion graphic thường sử dụng phương pháp frame-by-frame với sự trợ giúp của máy tính đã thay đổi hình ảnh để tạo ra ảo giác về chuyển động. Trước khi máy tính được sử dụng phổ biến rộng rãi thì việc làm các Video motion graphic đều rất tốn kém và mất thời gian, vì thế kỹ thuật này bị hạn chế sử dụng nhằm tránh tạo ra các khoản đầu tư cao về ngân sách trong sản xuất phim và chương trình truyền hình. Việc thiết kế Video Motion Graphic không phải chỉ đơn giản dùng để giải thích ý tưởng với người xem mà nó chắc chắn sẽ mang lại sự tập trung, chú ý và khiến cho ý tưởng muốn thể hiện trở nên dễ hiểu bằng cách trình bày ở một dạng video sáng tạo, đẹp mắt, tinh tế, độc đáo và ngắn gọn. 
Video Motion Graphic có thể được xem là một loại hình đầy tính nghệ thuật vì việc tạo ra các hình ảnh trực quan, sáng tạo và có một cách nhìn rõ ràng khi sử dụng các thuật ngữ, các khối chữ liên tục để khiến người xem cảm thấy không nhàm chán và không gây ra sự nhầm lẫn, việc sử dụng một vài hình ảnh không tạo nên Video Motion Graphic mà cần phải có một kịch bản được xây dựng thể hiện những thông điệp, dễ hiểu, các từ ngữ sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng một cách có chủ đích về bất kỳ một ý tưởng, một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó… Video motion graphic sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi “Giữa việc đọc tài liệu và xem video cái nào gây hứng thú và hiệu quả hơn?”. Chính việc tích hợp cả hình ảnh và âm thanh trong cùng một video đã tạo nên thông điệp sinh động, súc tích, đánh bại các cách giới thiệu sản phẩm truyền thống như bài viết, slides thuyết trình, catalog, profile… Do đó mà người xem bị cuốn hút và cực kì yêu thích việc tiếp nhận thông tin theo cách này. 

Những bước cơ bản của quy trình tạo ra Video Motion Graphic như sau:
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Video Motion Graphics có thể truyền tải một lượng lớn thông tin mà chỉ tóm gọn trong vài phút video, hiển thị nhiều hình ảnh khác nhau, sử dụng video và âm thanh để mang đến cho người xem một bức tranh toàn cảnh, đầy đủ những thông tin muốn truyền đạt. Những mảng khối, đường nét, hình ảnh, âm thanh ... trong video Motion Graphics có xuất phát điểm là những thiết kế bằng phần mềm 2D như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, phần mềm xử lý âm thanh như SoundForge, và những đối tượng được chuyển động nhờ sự tương tác của các phần mềm diễn hoạt như Adobe After Effect, Adobe Premiere.

Có thể nói đây thực sự là một lĩnh vực rất rộng và chắc chắn rằng sẽ không có người nào có thể thành thạo tất cả, cần phải có sự chuyên biệt sâu sắc trong quá trình sản xuất một Video Motion Graphics. Trong đó người làm định hướng cho quá trình sản xuất, họ sẽ quyết định video nên chọn phong cách nào, âm nhạc ra sao để phù hợp với yêu cầu đặt ra; một số khác sẽ tham gia vào diễn hoạt, mang sức sống vào những hình vẽ 2D trên storyboard thì họ cần có kiến thức tổng quát về các phần mềm liên quan và nhờ vào những bước tiến mạnh mẽ về phần mềm cũng như kỹ thuật mà lĩnh vực motion graphics đang ngày càng phát triển.
Nhờ vào những ưu điểm nổi bật như không cần phải xem những thước phim quay thật, với motion graphic những hình ảnh sẽ được thể hiện dưới những nét vẽ độc đáo và mới lạ. Bằng cách thực hiện này, các nhà sản xuất có thể thỏa sức sáng tạo để thể hiện ý tưởng của mình mà không cần phải lo ngại những bó buộc, những quy tắc về diễn viên hay không gian quay, Video Motion Graphics sẽ hiện lên một cách sinh động và truyền tải đầy đủ thông điệp truyền thông tới người dùng về sản phẩm hay thương hiệu của mình. Đồng thời chi phí cho loại hình này sẽ không làm cho nhà đầu tư phải suy nghĩ về vấn đề tạo dựng một ekip làm phim đầy đủ bao gồm đạo diễn, diễn viên, quay phim, tổ chức sản xuất hay những máy móc phức tạp mà người sản xuất sẽ được tùy ý sáng tạo nhân vật và ý tưởng của mình với những hình ảnh hoàn toàn trên máy tính, tất cả những gì cần có chỉ là một kịch bản chi tiết và những họa sĩ thiết kế đồ họa mà vẫn truyền tải được nội dung thông điệp một cách ấn tượng và hiệu quả. 
Như vậy có thể xem Video motion graphic là một giải pháp tốt, là một công cụ marketing có hiệu quả đối với những doanh nghiệp, những đơn vị kinh doanh dịch vụ, bằng cách sử dụng những hình ảnh chuyển động để thu hút người sử dụng sản phẩm và tạo được ấn tượng tốt đẹp, đáng nhớ đối với khách hàng, hơn là một biểu đồ hay một văn bản có quá nhiều chữ để giới thiệu. Theo những thống kê về maketing cho thấy rằng việc truyền thông bằng video ngày càng được ưa chuộng và có sự phát triển mạnh mẽ trong đó Video Motion Graphic Marketing mang lại sự tập trung, chú ý và giúp ý tưởng truyền thông diễn đạt một cách dễ dàng, sáng tạo, độc đáo, vượt trội. Khi mạng xã hội càng phát triển thì các sản phẩm Video Motion Graphic rất dễ dàng biến thành một Video Viral mang tính lan truyền cao, khi người dùng xem các video trực tuyến và chia sẽ chúng trên mạng xã hội.

Ngoài lĩnh vực Marketing, Motion Graphic còn được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục. Kiến thức khô khan được minh họa bằng những nhân vật hoạt hình sống động, đầy màu sắc đem đến sự hứng thú cho người học, giúp họ tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn những phương pháp dạy học truyền thống như nghe giảng, ghi chép… Những kiến thức hàn lâm trong những lĩnh vực như tâm lý học, sinh học, dinh dưỡng học…vẫn được truyền đạt đến người xem qua những hình ảnh gần gũi, dễ hình dung. Một ví dụ cho việc ứng dụng Motion Graphic trong lĩnh vực giáo dục: video “Should you trust your first impression?” do Ted Ed thực hiện [3], giải thích vì sao ấn tượng đầu tiên về một điều gì đó lại tồn tại trong tâm trí chúng ta lâu nhất và có tác dụng mạnh mẽ nhất khi ta phân tích, nhận định về một việc gì đó hay một ai đó.
3. Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện của Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế
Năm 2011, Bộ giáo dục và đào tạo đã cho phép trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế (ĐHNT) đào tạo Ngành Thiết kế đồ họa - mã ngành D210403 thuộc khoa Mỹ thuật Ứng dụng, trong đó có 2 chuyên ngành là Thiết kế đồ họa và Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện. Với sứ mệnh đào tạo đào tạo các nhà thiết kế mỹ thuật có trình độ cử nhân, có khả năng sáng tạo thiết kế các sản phẩm ứng dụng phục vụ nhu cầu của xã hội, góp phần thúc đẩy nền kinh tế sản xuất hàng hoá cũng như đóng góp vào việc giáo dục, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho cộng đồng trên các lĩnh vực chuyên sâu như: Thiết kế Đồ họa (Graphic Design), thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện (Multimedia Arts Design). Trường đại học Nghệ thuật đã và đang áp dụng các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đưa ngành Thiết kế đồ họa tiếp cận được với sự phát triển của thế giới.
Phương pháp "Học đi đôi với hành" đã được trường ĐHNT áp dụng trong các ngành đào tạo của trường nói chung và chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện nói riêng đã mang lại rất hiệu quả. Nhiều sản phẩm đã được sử dụng trong thực tế, thậm chí có nhiều tác phẩm tham gia các cuộc thi và đạt kết quả cao xuất phát từ sinh viên ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Dựa trên đặc điểm ngành học, xu hướng phát triển của xã hội và với mục tiêu được xác định là đào tạo những con người có chuyên môn, làm ra được các sản phẩm Đa phương tiện có ứng dụng thực tế, nhiều ý kiến đề xuất để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hàng năm cho sinh viên ngành Thiết kế đồ họa nói chung và sinh viên chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện nói riêng có thể tham gia và vận dụng được kiến thức đã được học vào thực tế như là một phương pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Với mục tiêu đào tạo đặt ra thì khung chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện do trường ĐHNT ban hành bao gồm ba khối kiến thức (kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành) với kỹ năng cơ bản được đào tạo là có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế mỹ thuật đa phương tiện; Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Chương trình đào tạo này phải hướng đến 3 mục tiêu chính để đào tạo sinh viên đó là: Trang bị kiến thức nghề nghiệp chuyên môn; Hướng dẫn sinh viên ứng dụng chuyên môn đã học vào thực tế; Nâng cao trình độ nhận thức văn hóa cho sinh viên. Mục tiêu thứ nhất phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giảng viên và 2 mục tiêu còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào phương pháp, tổ chức đào tạo của nhà trường. 

4. Đề xuất ý kiến

Dựa trên 3 mục tiêu, xu hướng của thế giới và đặc điểm của chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện tại trường ĐHNT cũng như những ưu điểm, lợi ích, xu hướng của loại hình nghệ thuật Motion Graphic đã trình bày, với mong muốn loại hình nghệ thuật này được quan tâm nghiên cứu và phát triển trong đào tạo tại trường ĐHNT, tôi có một số ý kiến đề xuất như sau:
Để đáp ứng được yêu cầu làm Motion Graphic theo quy trình sản xuất đã trình bày thì người thực hiện phải có những khái niệm cơ bản, những kỹ thuật trong sản xuất đồ họa động và hình ảnh động phục vụ video kỹ thuật số cùng các phương tiện truyền thông tương tác, bao gồm các vấn đề sau: Triển khai ý tưởng, vẽ kịch bản phim (TVC Storyboard), kỹ thuật quay và dựng TVC, phải biết chuyên sâu về các phần mềm hỗ trợ như Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDraw, Adobe Premier và Adobe After Effect để tạo các hiệu ứng, kỹ xảo đặt biệt trong lĩnh vực làm phim quảng cáo Motion Graphic.

Nội dung đào tạo chuyên ngành của chuyên ngành thiết kế mỹ thuật đa phương tiện cũng là một tiền đề quan trọng quyết định về chất lượng chuyên môn. Trong chương trình đào tạo đã được hỗ trợ bởi các môn học cơ bản như nghệ thuật thị giác, nguyên lý cấu trúc, nguyên lý marketing... và những kỹ thuật ứng dụng hiệu ứng của công nghệ thông tin, từ đó tạo ra nhận thức mới và kỹ năng mới trong phương pháp sáng tạo, đem lại hiệu quả độc đáo với những hình thức mới mẻ cho việc thể hiện ý tưởng sáng tác.

Đào tạo về công nghệ tin học chuyên ngành cũng phải được đặc biệt chú trọng, thời lượng tiếp cận và chiếm lĩnh các phần mềm hỗ trợ cho sáng tác thiết kế phải được tăng thêm hơn nữa có thể bằng cách tổ chức các câu lạc bộ học thuật, các kế hoạch bổ sung kiến thức ngoài giờ. Đầu tư về cơ sở vật chất, công nghệ máy móc cho lớp học phải được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.

Với phương châm “Học đi đôi với hành” để xây dựng nên phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Cần có kế hoạch tổ chức các cuộc thi và kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, ngoại khóa cho sinh viên nhà trường nói chung và sinh viên chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện nói riêng.

Để xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi cho sinh viên, chúng ta cần xác định các tiêu chí sau:  Cuộc thi phải nhắm đến mục tiêu “Hướng dẫn sinh viên ứng dụng chuyên môn đã học vào công việc thực tế” và sản phẩm cuộc thi là các sản phẩm Đa phương tiện (Multimedia) có ứng dụng thực tế, có thể sử dụng tạo ra lợi nhuận. Thời điểm tổ chức cuộc thi phải phù hợp với trình độ và kiến thức sinh viên đã được học. Từ các cuộc thi này, sinh viên sẽ được thỏa sức sáng tạo, được thể hiện khả năng của bản thân, được trực tiếp tạo ra các sản phẩm có ứng dụng. Hơn nữa sinh viên sẽ tích lũy được rất nhiều kiến thức từ lý thuyết đến thực hành cũng như kỹ năng sống và làm việc. 
Với đặc điểm của chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện là đòi hỏi ở sinh viên sự sáng tạo, khả năng logic, năng khiếu mỹ thuật và sự năng động. Để “nâng cao trình độ nhận thức văn hóa cho sinh viên” và đặc điểm của ngành học, thì chương trình hoạt động giao lưu và ngoại khóa phải hướng tới mục tiêu giúp sinh viên phát huy và tạo dựng những kỹ năng sống, chia sẻ với cộng động và xác định được hướng đi đúng trong tương lai. Điều này sẽ làm cho sinh viên dần được trang bị kiến thức cuộc sống trước khi tốt nghiệp, sinh viên có thể vận dụng kiến thức được học làm phong phú thêm cho các hoạt động và cũng từ các hoạt động này sẽ tạo sự sáng tạo cho sinh viên để áp dụng vào các môn học đặc thù của chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện. Cụ thể các hoạt động giao lưu và ngoại khóa như tổ chức các buổi gặp gỡ giữa sinh viên và các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để giới thiệu về đặc điểm của ngành học, đặc điểm của thị trường, của nhu cầu doanh nghiệp .... giúp sinh viên định hướng được tương lai và mục đích học tập, tổ chức các đợt tham quan, tình nguyện để sinh viên có thêm kiến thức cuộc sống.
5. Kết luận 

Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế hàng năm đã đào tạo thành công và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực quan trọng hoạt động trên lĩnh vực Mỹ thuật có đầy đủ tài năng và đầy nhiệt huyết, đã và đang cống hiến sức lực và trí tuệ cho đất nước, làm cho bộ mặt đời sống thẩm mỹ của xã hội thay đổi từng ngày. Làm thế nào để bắt kịp với xu hướng phát triển của xã hội, của đất nước trong khu vực và thế giới là điều mà chúng ta phải hướng tới. Với cương vị là một giảng viên Tin học của trường Đại học Nghệ thuật, dựa trên những thông tin của các nhà chuyên môn, của doanh nghiệp, của xu thế thị trường ... tôi mạnh dạn đưa ra những phân tích, suy nghĩ về chuyên môn đã được đào tạo và nghiên cứu, hy vọng trong tương lai ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện của trường Đại học Nghệ thuật sẽ có được những thành công khi tạo ra các sản phẩm Đa phương tiện mang tính hội nhập và sẽ góp một phần nhỏ trong công tác đào tạo và phát triển nhà trường.
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